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MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh ACC 202 BN K29QTN

2 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh ACC 202 BN K29QTD

3 28208053167 Phan Thị Minh Ánh ACC 202 BN K28DLK

4 29204624019 Lê Thị Ngọc Ánh ACC 202 BN K29QDM

5 29214745337 Phùng Gia Bảo ACC 202 BN K29QEC

6 29204557550 Lâm Lê Bình ACC 202 BN K29QLC

7 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu ACC 202 BN K29QTH

8 29204630778 Trần Thị Thùy Dung ACC 202 BN K29QTD

9 29204557138 Lê Thị Minh Hải ACC 202 BN K29QLC

10 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân ACC 202 BN K29QTN NỢ HP

11 29204555855 Trần Thị Bảo Hân ACC 202 BN K29QLC

12 29204121701 Nguyễn Thị Hằng ACC 202 BN K29QLC

13 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền ACC 202 BN K27QTM

14 28204706232 Nguyễn Hồ Thị KhánhHiền ACC 202 BN K28DLK

15 29214164472 Trần Huy Hoàng ACC 202 BN K29QEC

16 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng ACC 202 BN K29QEC

17 29204624871 Phùng Thị Hường ACC 202 BN K29QTD

18 29214354513 Nguyễn Đình Huy ACC 202 BN K29QTH

19 29204557536 Nguyễn Ngọc Huyền ACC 202 BN K29QLC

20 29214124125 Phan Vĩnh Khang ACC 202 BN K29QEC

21 29214658498 Lê Quang Khánh ACC 202 BN K29QDM
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2/6

MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214658639 Trần Văn Khánh ACC 202 BN K29QDM

2 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều ACC 202 BN K29QLC

3 29204335727 Trần Khánh Linh ACC 202 BN K29QTH

4 29206634431 Nguyễn Thị Linh ACC 202 BN K29QTN

5 29204523252 Lê Thị Bảo Ly ACC 202 BN K29QLC NỢ HP

6 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn ACC 202 BN K29QTD

7 26214700584 Vũ Văn Minh ACC 202 BN K27HP-QLC

8 29204149567 Cao Thị Nhật Minh ACC 202 BN K29QEC

9 29214658593 Nguyễn Văn Minh ACC 202 BN K29QTM

10 29206554605 Đinh Thị Hà My ACC 202 BN K29QEC

11 29214649099 Phạm Nam ACC 202 BN K29QTM

12 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga ACC 202 BN K29QTM

13 28202705204 Lê Thảo Ngân ACC 202 BN K28QTM

14 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân ACC 202 BN K29QTM

15 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân ACC 202 BN K29QTD

16 29204557262 Trương Nguyễn Minh Ngọc ACC 202 BN K29QLC

17 29209321017 Võ Hoài Ngọc ACC 202 BN K29QTM

18 29204140254 Đặng Thị Thảo Nguyên ACC 202 BN K29QEC

19 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên ACC 202 BN K29QTH

20 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt ACC 202 BN K29QTD

21 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân ACC 202 BN K28QTM

22 29204755472 Trịnh Thị Nhân ACC 202 BN K29QTD
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3/6

MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204557265 Trương Thị Nhi ACC 202 BN K29QEC

2 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi ACC 202 BN K29QTM

3 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 202 BN K29QTD

4 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi ACC 202 BN K29QTM

5 29208447417 Trần Thị Yến Nhi ACC 202 BN K29QTM

6 29204300087 Trương Thị Xuân Như ACC 202 BN K29QTH

7 28204180344 Nguyễn Nữ Cẩm Nhung ACC 202 BN K28QEC

8 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung ACC 202 BN K29QEC

9 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương ACC 202 BN K29QTH

10 29214560253 Từ Duy Phát ACC 202 BN K29QLC

11 29214552675 Lê Tấn Phước ACC 202 BN K29QLC

12 27202837638 Phan Hà Phương ACC 202 BN K28QTD

13 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương ACC 202 BN K29QTD

14 29214565244 Trần Đình Quân ACC 202 BN K29QLC

15 29209221335 Lê Đỗ Nhã Quyên ACC 202 BN K29QEC

16 27212238072 Trần Đức Tài ACC 202 BN K27QTM

17 29204562385 Lê Thị Thu Thắm ACC 202 BN K29QLC

18 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng ACC 202 BN K27QTM

19 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo ACC 202 BN K28QTM

20 29204659886 Nguyễn Phương Thảo ACC 202 BN K29QTM

21 29206757784 Đặng Thu Thảo ACC 202 BN K29QLC
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4/6

MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh ACC 202 BN K29QTH

2 28214602995 Nguyễn Phước Việt Thọ ACC 202 BN K28QTM

3 29204527625 Phan Thị Anh Thư ACC 202 BN K29QEC

4 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư ACC 202 BN K29QLC

5 29204658923 Phan Anh Thư ACC 202 BN K29QTM NỢ HP

6 29209245976 Huỳnh Thị Minh Thư ACC 202 BN K29QEC

7 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật ACC 202 BN K29QTM

8 29204563222 Trần Nữ Cát Tiên ACC 202 BN K29QLC

9 29201143053 Lê Thị Kim Tình ACC 202 BN K29QTM

10 29214557060 Bùi Viết Thanh Toàn ACC 202 BN K29QLC

11 29204145170 Võ Huyền Trâm ACC 202 BN K29QEC

12 29204553165 Thái Thùy Trâm ACC 202 BN K29QLC

13 29204557264 Phan Quỳnh Trân ACC 202 BN K29QLC

14 29204661688 Lê Nguyễn Diệu Trân ACC 202 BN K29QTM

15 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang ACC 202 BN K29QTH

16 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 202 BN K29QNH

17 29204557538 Đặng Kiều Trinh ACC 202 BN K29QLC

18 29204556045 Bùi Lê Như Trúc ACC 202 BN K29QLC

19 27217638140 Phạm Sỹ Tuân ACC 202 BN K28DLL

20 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên ACC 202 BN K29QTH

21 29204556753 Trương Phạm Minh Tuyền ACC 202 BN K29QLC

22 29205141008 Phạm Ngọc Thư Tuyền ACC 202 BN K29QLC
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5/6

MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết ACC 202 BN K28QTD

2 26207335655 Nguyễn Thị Mai Uyên ACC 202 BN K26DSG NỢ HP

3 29204557263 Nguyễn Thị Tú Uyên ACC 202 BN K29QLC

4 29204659134 Phạm Thị Thu Vân ACC 202 BN K29QTM

5 29204660136 Nguyễn Thị Thúy Vân ACC 202 BN K29QTM

6 29204165137 Võ Thị Hoàng Vy ACC 202 BN K29QEC NỢ HP

7 29204544164 Lê Hạnh Vy ACC 202 BN K29QDM

8 28210334081 Phạm Thế Vỹ ACC 202 BN K28DLK

9 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ ACC 202 BN K28QTM

10 28205253442 Phạm Võ Mai Yến ACC 202 BN K28DLK

11 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến ACC 202 BN K29QTM

12 28209306717 Huỳnh Thị Ngọc Ánh ACC 202 BP K28DLK

13 29214355206 Hoàng Ngọc Bách ACC 202 BP K29QTH

14 29214555921 Nguyễn Bảo Đạt ACC 202 BP K29QLC

15 29208046739 Nguyễn Thị Dịu ACC 202 BP K29DLK

16 28218003128 Đậu Công Đức ACC 202 BP K28DLK

17 29214523724 Phạm Khánh Duy ACC 202 BP K29QLC

18 29204755652 Đặng Khánh Giang ACC 202 BP K29QTD

19 29214232846 Đoàn Đình Hà ACC 202 BP K29QLC

20 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu ACC 202 BP K28QTM

21 25212215953 Trần Viết Huy ACC 202 BP K25QTM
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6/6

MÔN THI : ACC 202 (BN-BP) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 17/03/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214652224 Lê Nhật Huy ACC 202 BP K28QTM

2 28216222385 Phạm Thế Kha ACC 202 BP K28DLL

3 28216242863 Nguyễn Thế Khang ACC 202 BP K28DLL

4 29203538259 Võ Thị Thùy Linh ACC 202 BP K29QTM

5 29204523811 Lê Thị Thùy Loan ACC 202 BP K29QLC

6 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc ACC 202 BP K29QTM

7 29214755948 Trần Hoàng Bảo Long ACC 202 BP K29QEC

8 29204757157 Bùi Thiên Lý ACC 202 BP K29QTD

9 29214559665 Nguyễn Đức Minh ACC 202 BP K29QLC

10 29214552315 Phạm Phương Nam ACC 202 BP K29QLC

11 29214164575 Lê Văn Nghĩa ACC 202 BP K29QDM

12 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi ACC 202 BP K29QTD

13 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương ACC 202 BP K29QTM

14 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn ACC 202 BP K28QTM

15 29204129566 Nguyễn Thị Minh Tâm ACC 202 BP K29QEC

16 29214550564 Phan Anh Thao ACC 202 BP K29QLC

17 29204520559 Lê Vũ Diệu Thảo ACC 202 BP K29QEC

18 29204655185 Bùi Thị Thu Thì ACC 202 BP K29QTM

19 29204134497 Lê Thị Minh Thư ACC 202 BP K29QEC

20 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 202 BP K29QTM

21 29214556817 Lê Quang Tùng ACC 202 BP K29QLC

22 28204643433 Ngô Thị Bích Vân ACC 202 Z K28QDM Thi ghép
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